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Thời gian làm bài: 75 (phút) 

Hình thức thi: Tự luận 
 

 

Lưu ý: Trong đề thi này số a là chữ số cuối cùng của mã số sinh viên để làm bài (Ví dụ: nếu sinh 

viên có mã số sinh viên là 2178101031083 thì a = 3). 

Câu 1 (2.0 điểm).  
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                                     a   và thay giá trị a để có kết quả đúng. (0.25đ) 
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a 
    và thay giá trị a để có kết quả đúng.

 

(0.25đ) 

Câu 2(2.0 điểm). Tìm cực trị địa phương của hàm số f(x, y) = f(x, y) = x2 – y3 - 4x + 3y + a? 

 Đáp án Điểm 

 

 

Ta có '( , ) 2 4 2( 2);xf x y x x     ' 2 2( , ) 3 3 3( 1)yf x y y y          

(Nếu chỉ tính đúng một trong 2 đạo hàm riêng vẫn cho 0.25đ)                                                       

(0.25đ) 

Điểm dừng của hàm ( , )f x y  được xác định từ hệ phương trình 
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   Do đó  hàm số có hai điểm dừng là (2; 1), (2; -1). 

              
 (0.25đ) 

          
  Ta có " " "( , ) 2; ( , ) 0; ( , ) 6 .xx xy yyf x y f x y f x y y          

(0.25đ) 

            Nên 
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(0.25đ) 

Tính (2,1) 12   < 0 điểm (2; 1) không phải là cực trị địa 

phương của hàm số.   
 

(0.25đ) 

           Tính (2, 1) 12 0     , " (2; 1) 2 0xxf     nên hàm số đạt cực 

tiểu địa phương tại (2; -1). Giá trị cực tiểu  fmin(2; -1) = a - 6, thay giá 

trị a để có kết quả đúng.
 

 

(0.25đ) 
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Câu 3 (1.5 điểm). Giải hệ phương trình tuyến tính sau: 
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 Đáp án Điểm 

 

 

Ta có 

1 2 6

3 1 2

1 1 3

A

 
   
   

           

       

1 2 6

det 3 1 2 1 0

1 1 3

A


     

 
      

Do đó, hệ phương trình có nghiệm duy nhất.                                                     
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Kết luận nghiệm của hệ phương trình là ( – a - 2, -7a – 25, -2a – 8) và 

thay giá trị a để có kết quả đúng. 

(0.25đ) 

Câu 4 (2.0 điểm).  

Công ty lữ hành T tổ chức tour du lịch, biểu giá tính như sau: 
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TT Đối tượng khách đi du lịch Giá tính (triệu VNĐ)/hành khách 

1 Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi 0,5 

2 Từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi 0,8 

3 Từ 10 tuổi đến dưới 15 tuổi 1,1 

4 Từ 15 tuổi trở lên 1,4 

a. Tìm công thức biểu diễn tổng số tiền phải trả của một đoàn du lịch như một hàm theo số 

lượng người tham gia và phác họa đồ thị biểu diễn của hàm số đó? 

b. Tăng giá 30% mỗi khách du lịch so với trước. Hãy thực hiện theo yêu cầu tương tự câu 

a) cho trường hợp này? 

 

 Đáp án Điểm 

a) 
       

Gọi x là số lượng khách du lịch theo loại đối tượng và f  là 

hàm  của x. 

       Ta có 
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     Biểu thức hàm đúng cho hai loại đối tượng khách du lịch cho 

(0.25đ), nếu đúng cho 3 loại đối tượng vẫn cho (0.5đ)
 

 

 

 

 

 

(0.25đ)x2 

       Phác họa đồ thị biểu diễn dúng 2 biểu thức hàm cho (0.5đ), 

nếu đúng cho 3 biểu thức hàm vẫn cho (0.5đ)
 

(0.25đ)x2 

b)    Tương tự câu a)
 

(0.25đ)x4 

Câu 5 (2.5 điểm). Một công ty sản xuất hai loại hàng với số lượng lần lượt là x và y với tổng 

chi phí là C(x, y) = x2 + xy + 2y2 + 100a. Tìm số lượng sản phẩm x, y để chi phí tối thiểu 

với điều kiện x + y = 200. 

 Đáp án Điểm 

 

        Ta có C(x, y) = x2 + xy + 2y2 + 100a và φ(x,y) = x + y -200 = 0 (*) 

        Đặt L(x, y, ) = x2 + xy + 2y2 + 100a + ( x + y – 200)                           

 

(0.25đ) 
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         Hệ phương trình: 
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       Điểm dừng (150; 50) và   = -350.  

(0.25đ) 
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        Từ (*) suy ra dφ = dx + dy (**)
 

(0.25đ) 

(0.25đ) 

       Với x = 150; y = 50 và  = -350, ta có  

                 
2 2 22 2 4 0d L dx dxdy dy    thỏa mãn (**) , dx2 + dy2  0  

 

(0.25đ) 

        Suy ra (150; 50) là điểm cưc tiểu. (0.25đ) 

        Vậy số lượng sản phẩm x = 150 và y = 50 thỏa điều kiện đặt ra thì 

chi phí là tối thiểu và chi phí tối thiểu là C =35000 + 100a. 
(0.25đ) 
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